PHỤ LỤC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 139 /QĐ-KCB ngày 14 tháng 11 năm 2022)  

	SỞ Y TẾ TỈNH….
BAN CHỈ ĐẠO ĐỀ ÁN 5628
​​​​​​​​​​​​​​​


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




MẪU PHIẾU

BÁO CÁO THỰC TRẠNG RĂNG HÀM MẶT NĂM 2022
TỈNH/THÀNH PHỐ: …………………………………

(Báo cáo cập nhật đến ngày 01/10/2022)
PHẦN I. THÔNG TIN CHUNG
· Dân số: …………………………………………………………….………………………….

· Diện tích:…………………………………………………….………………………………...
· Thành phần các dân tộc:………………………………………………………………………..
· Thu nhập bình quân đầu người:……………………………………………………………….

· Ban chỉ đạo Đề án 5628 địa phương:        
Đã thành lập □      
Chưa thành lập □      
· Triển khai các hoạt động của Đề án 5628:
Đã triển khai □ 
Chưa triển khai □
· Cơ cấu hành chính (số lượng): 

	Thành phố
	Thị xã
	Huyện/Quận
	Xã, phường/Thị trấn

	
	
	
	


      -
Kinh phí cho hoạt động dự phòng răng miệng cộng đồng năm 2022:………………………
PHẦN II. KHÁM CHỮA BỆNH RĂNG HÀM MẶT

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHÂN LỰC RHM
1. Cơ cấu tổ chức 
Bảng 1. Cơ cấu tổ chức

	TT
	TÊN CƠ SỞ 
RĂNG HÀM MẶT
	CƠ CẤU TỔ CHỨC
	CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA RHM
	KẾT NỐI TELEHEALTH

	
	
	Bệnh viện TW

(x)
	Bệnh viện đa khoa/chuyên khoa có khoa RHM

(x)
	Bệnh viện chuyên khoa RHM

(x)
	Cơ sở 
đào tạo

(x)
	Khoa RHM riêng biệt

(x)
	Thuộc 

liên chuyên khoa

(x)
	Phòng khám RHM

(x)
	Đã kết nối

(x)
	Chưa kết nối

(x)

	I
	CÔNG (*)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	..
	….
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng (1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	TƯ (**)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng (2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	TỔNG CỘNG

(1+2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: (*) Các BVTW, BVĐK tỉnh, khu vực, huyện, thị xã, các Cơ sở đào tạo (Trường Đại học, Cao đẳng…), TTYT dự phòng huyện và các Trạm Y tế, BHYT, Hội Chữ Thập đỏ…
           

    (**) Bệnh viện tư, Cơ sở đào tạo tư, Phòng khám tư …
2. Nhân lực Răng Hàm Mặt
Bảng 2. Cơ cấu nhân lực 
	TT
	NƠI LÀM VIỆC
	NHÂN LỰC (Số lượng)

	
	
	SAU ĐẠI HỌC
	ĐẠI HỌC
	CAO ĐẲNG
	TRUNG CẤP

	
	
	TS
	BSCKII
	ThS
	BSCKI
	BS RHM
	BS ĐỊNH HƯỚNG RHM
	CỬ NHÂN ĐD
	CỬ NHÂN PHỤC HÌNH
	ĐIỀU DƯỠNG
	ĐD NHA KHOA
	KTV PHỤC HÌNH
	KHÁC (****)

	1
	CÔNG 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Bệnh viện A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Công (*)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Công + tư (***)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Bệnh viện B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Công (*)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Công + tư (***)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…………
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	TƯ (**)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Huyện A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Huyện B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng toàn tỉnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: Chỉ đánh dấu 1 nơi làm việc 

(*) Chỉ làm ở cơ sở KCB công và không tham gia KCB tư

(**) Chỉ làm việc tại các cơ sở tư nhân

(***) Làm ở cơ sở KCB công và đồng thời tham gia KCB tư
(****) Bao gồm Y sĩ RHM, Nha công,…
Bảng 3. Tỉ lệ Bác sĩ RHM/số dân
	TT
	Tổng số 

BS RHM 

công  (1)
	Tổng số 
BS RHM

tư (2)
	Tổng số 
BS RHM

Công + tư (3)
	Tổng số 
BS RHM

(1 +2+3)
	Tỷ lệ 
BS RHM/số dân

	
	
	
	
	
	/10.000

	
	
	
	
	
	


[
II. TRANG THIẾT BỊ RHM 
Bảng 4. Trang thiết bị RHM
	TÊN CƠ SỞ  

RĂNG HÀM MẶT

	TRANG THIẾT BỊ (Số lượng)

	
	GHẾ MÁY RĂNG
	GIƯỜNG BỆNH
	TAY KHOAN 
	MÁY LẤY CAO RĂNG
	ĐÈN QTH

	
	
	
	SIÊU TỐC
	TỐC ĐỘ CHẬM
	
	

	
	Tổng
	Còn hoạt động
	Giường bệnh chung
	Giường bệnh RHM
	Tổng
	Còn hoạt động
	Tổng
	Còn hoạt động
	Tổng
	Còn hoạt động
	Tổng
	Còn hoạt động

	CÔNG (*)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng (1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TƯ (**)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng (2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TỔNG (1 + 2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	TÊN CƠ SỞ 

 RĂNG HÀM MẶT

	TRANG THIẾT BỊ (Số lượng)

	
	MÁY ĐỊNH VỊ CHÓP 
	MÁY ĐIỀU TRỊ NỘI NHA
	MÁY HÀN NHIỆT ỐNG TỦY
	KÍNH HIỂN VI NỘI NHA
	BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT TRONG MIỆNG
	MÁY PIEZOTOME

	
	Tổng
	Còn hoạt động
	Tổng
	Còn hoạt động
	Tổng
	Còn  sử dụng được
	Tổng
	Còn  sử dụng được
	Tổng
	Còn sử dụng được
	Tổng
	Còn hoạt động

	CÔNG (*)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng (1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TƯ (**)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng (2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TỔNG CỘNG
 (1 + 2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	TÊN CƠ SỞ 

 RĂNG HÀM MẶT

	TRANG THIẾT BỊ (Số lượng)

	
	BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT NHA CHU 
	LASER MÔ MỀM
	BỘ DỤNG CỤ CHỈNH NHA
	MÁY SCAN TRONG MIỆNG
	BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT CẤY GHÉP IMPLANT NHA KHOA
	MÁY PHẪU THUẬT CẤY GHÉP IMPLANT NHA KHOA

	
	Tổng
	Còn  sử dụng được
	Tổng
	Còn hoạt động
	Tổng
	Còn  sử dụng được
	Tổng
	Còn hoạt động
	Tổng
	Còn sử dụng được
	Tổng
	Còn hoạt động

	CÔNG (*)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng (1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TƯ  (**)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng (2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TỔNG CỘNG (1 + 2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	TÊN CƠ SỞ 

 RĂNG HÀM MẶT

	TRANG THIẾT BỊ (Số lượng)

	
	BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT PHẦN MỀM
	BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT XƯƠNG
	BỘ DỤNG CỤ PT KHE HỞ MÔI, VÒM
	BỘ DỤNG CỤ VI PHẪU
	KÍNH 
VI PHẪU
	MÁY MÓC, THIẾT BỊ KHÁC

	
	Tổng
	Còn  sử dụng được
	Tổng
	Còn  sử dụng được
	Tổng
	Còn  sử dụng được
	Tổng
	Còn  sử dụng được
	Tổng
	Còn hoạt động
	Tổng
	Còn hoạt động

	CÔNG  (*)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng (1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TƯ (**)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng (2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TỔNG CỘNG (1 + 2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	TÊN CƠ SỞ 

 RĂNG HÀM MẶT

	TRANG THIẾT BỊ (Số lượng)

	
	MÁY CHỤP  XQUANG  RĂNG CẬN CHÓP
	MÁY CHỤP XQUANG  RĂNG  CẦM TAY
	MÁY CHỤP PHIM PANORAMA
	MÁY CHỤP  CT CONEBEAM
	MÁY CHỤP  CT SCANNER
	CÁC THIẾT BỊ KHÁC

	
	Tổng
	Còn hoạt động
	Tổng
	Còn hoạt động
	Tổng
	Còn hoạt động
	Tổng
	Còn hoạt động
	Tổng
	Còn hoạt động
	Tổng
	Còn hoạt động

	CÔNG  (*)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng (1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TƯ  (**)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng (2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TỔNG CỘNG (1 + 2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: (*) Bao gồm các BVTW, BVĐK tỉnh, khu vực, huyện, thị xã, Các cơ sở đào tạo (Trường Đại
                     học, cao đẳng…), TTYT dự phòng huyện và các trạm y tế, BHYT, Hội Chữ Thập đỏ…
           

    (**) Bao gồm bệnh viện Tư nhân, cơ sở đào tạo Tư nhân, phòng khám tư nhân…
 III. HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN RHM
1. Thực hiện các kỹ thuật theo Danh mục Phân tuyến kỹ thuật RHM ban hành kèm theo Thông tư số 43/2013/TT-BYT và 21/2017/TT-BYT 
                                 Bảng5. Thực hiện kỹ thuật theo Danh mục phân tuyến kỹ thuật

	TÊN CƠ SỞ 

RĂNG HÀM MẶT
	Kỹ thuật đã thực hiện đúng tuyến theo danh mục phân tuyến kỹ thuật RHM
	Kỹ thuật đã thực hiện vượt tuyến theo danh mục phân tuyến kỹ thuật RHM

	
	SỐ LƯỢNG
	TỈ LỆ %
	SỐ LƯỢNG
	TỈ LỆ %

	1.BVĐK TỈNH
	
	
	
	

	……………………
	
	
	
	

	2.CÁC ĐƠN VỊ KHÁC  
	
	
	
	

	………………….
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Kể tên các kỹ thuật vượt tuyến: ………………………………………………………………….

2. Các lĩnh vực RHM đã triển khai  
                                         Bảng 6. Triển khai các lĩnh vực RHM

	TT
	Lĩnh vực
	Số đơn vị đã triển khai/ số đơn vị toàn tỉnh

	
	
	Tuyến tỉnh
	Tuyến huyện 
	Tư 

	
	Lĩnh vực cơ bản
	
	
	

	1. 
	Nội nha
	
	
	

	2. 
	Nha chu
	
	
	

	3. 
	Nhổ răng và phẫu thuật miệng
	
	
	

	4. 
	Phục hình
	
	
	

	5. 
	Răng trẻ em
	
	
	

	6. 
	Cấp cứu (chấn thương và viêm nhiễm miệng - hàm mặt)
	
	
	

	7. 
	Chấn thương hàm mặt
	
	
	

	8. 
	Phẫu thuật bệnh lý hàm mặt
	
	
	

	9. 
	Nắn chỉnh răng
	
	
	

	10. 
	Cấy ghép Implant nha khoa
	
	
	

	
	Các kỹ thuật cao
	
	
	

	11. 
	Vi phẫu hàm mặt
	
	
	

	12. 
	Chỉnh hình hàm mặt
	
	
	

	13. 
	Điều trị Ung thư vùng hàm mặt
	
	
	

	14. 
	Điều trị răng trẻ em có gây mê
	
	
	

	15. 
	Điều trị đóng cuống răng/ điều trị nội nha tái sinh bằng vật liệu sinh học
	
	
	

	16. 
	Các kỹ thuật điều trị với laser mô mềm
	
	
	

	
	Khác……………………………
	
	
	


3. Khám chữa bệnh Răng Hàm Mặt 

(Thời gian báo cáo từ 01/10/2021 đến 01/10/2022)
                                              Bảng 7. Khám, chữa bệnh RHM

	TÊN CƠ SỞ RHM
	SỐ BN KHÁM
	SỐ CA 
ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ

(Nhổ răng, trám răng, điều trị tủy, lấy cao răng, phục hình răng….)
	SỐ CA 
ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ

(Chấn thương, bệnh lý hàm mặt, dị tật bẩm sinh, viêm nhiễm…)
	SỐ CA CHUYỂN TUYẾN

	CÔNG (*)
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	Tổng (1)
	
	
	
	

	TƯ (**)
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	Tổng (2)
	
	
	
	

	TỔNG CỘNG (1 + 2)
	
	
	
	


Ghi chú: (*) Bao gồm các BVTW, BVĐK tỉnh, khu vực, huyện, thị xã, Các cơ sở đào tạo (Trường Đại
                      học, cao đẳng), TTYT dự phòng huyện và các trạm y tế, BHYT, Hội Chữ Thập đỏ…
           

    (**) Bao gồm bệnh viện Tư nhân, cơ sở đào tạo Tư nhân, phòng khám tư nhân…
   4. Triển khai phân tuyến kỹ thuật
Thực hiện công tác chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới
                                              Bảng 8. Chuyển giao kỹ thuật

	ĐƠN VỊ

 THỰC HIỆN CHUYỂN GIAO
	ĐƠN VỊ NHẬN CHUYỂN GIAO
	NỘI DUNG CHUYỂN GIAO
	ĐỐI TƯỢNG/SỐ NGƯỜI

THAM GIA
	THỜI GIAN TRIỂN KHAI
	GHI CHÚ

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Ghi chú: BV tuyến tỉnh chuyển giao cho BV tuyến huyện, BV tuyến huyện chuyển giao cho BV tuyến xã,…
5. Các chương trình đào tạo, hợp tác quốc tế (liệt kê)
          ………………………………………………………………………………………………..
           ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Đơn vị tham gia các hoạt động dự phòng răng miệng cộng đồng:  Có □        Không □
           (Nếu có xin liệt kê các hoạt động)
          …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
PHẦN II. CHĂM SÓC SỨC KHOẺ RĂNG MIỆNG CỘNG ĐỒNG
I. CHĂM SÓC SỨC KHOẺ RĂNG MIỆNG TRẺ EM 

Họ tên người phụ trách chương trình YTHĐ/ NHĐ tỉnh:    …………………………………………
Chức danh nghề nghiệp: 

Năm sinh:                 Giới tính:                Điện thoại:………………Email: ………................................

Nơi công tác: ……………………………………………………………………………………………
Kinh phí cho chương trình nha học đường 

+ Nguồn kinh phí địa phương: ………………………………………………………………………..

+ Nguồn kinh phí do Trung ương cấp: ……………………………………………………………….

+ Nguồn khác: ………………………………………………………………………………………...

1/ Tình hình nhân lực và trang thiết bị cho chương trình NHĐ
1.1. Tại trường học
                                              Bảng 9.  Nhân lực, trang thiết bị tại trường học
	TT
	Trường học
	Số cán bộ phụ trách chương trình
	Tình trạng phòng Nha học đường
	Số ghế máy răng cố định
	Số ghế máy răng lưu động
	Bộ dụng cụ cơ bản cho nhổ răng, hàn răng, dự phòng

	
	
	BS
	YS

RTE


	ĐD
	KTV

PHR
	Kiêm nhiệm khác
	Còn hoạt động
	Ngưng hoạt động
	Tổng
	Còn hoạt động
	Tổng
	Còn hoạt động
	Tổng
	Còn sử dụng

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Toàn tỉnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


1.2. Tại trung tâm Y tế tỉnh, huyện, thành phố, thị xã, xã
                                                 Bảng 10. Nhân lực, trang thiết bị tại Trung tâm y tế

	TT
	Trường học
	Số cán bộ phụ trách chương trình
	Tình trạng phòng Nha học đường
	Số ghế máy răng cố định
	Số ghế máy răng lưu động
	Bộ dụng cụ cơ bản cho nhổ răng, hàn răng, dự phòng

	
	
	BS
	YS

RTE

 
	ĐD
	KTV

PHR
	Kiêm nhiệm khác
	Còn hoạt động
	Ngưng hoạt động
	Tổng
	Còn hoạt động
	Tổng
	Còn hoạt động
	Tổng
	Còn sử dụng

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Toàn tỉnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


* Tổng số điều dưỡng, KTV, Y sĩ RTE.. tham gia công tác dự phòng Răng miệng
	 
Tỉnh
	Y sĩ Răng trẻ em
	Điều dưỡng đa khoa
	KTV PHR
	Đối tượng khác

	
	
	Có đào tạo RHM > 3 tháng
	Có đào tạo RHM < 3 tháng
	Chưa được đào tạo RHM
	Có đào tạo RHM > 3 tháng
	Có đào tạo RHM < 3 tháng
	Chưa được đào tạo RHM
	Có đào tạo RHM > 3 tháng
	Có đào tạo RHM < 3 tháng
	Chưa được đào tạo RHM

	Huyện A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Huyện B
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Toàn tỉnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	


                                                     Bảng 11. Cơ cấu nhân lực dự phòng
	Tỉnh
	 
Đối tượng
	 
Công
 
	Tư
	Tổng

	
	
	Có bằng cấp
	Có chứng chỉ
	Có bằng cấp
	Có chứng chỉ
	 

	
	
	Cao đẳng
	Đại học
	Sau đại hoc
	
	Cao đẳng
	Đại học
	Sau đại hoc
	
	

	Huyện A
	Điều dưỡng nha khoa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Điều dưỡng đa khoa
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	KTV PHR
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Tổng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Huyện B
	Điều dưỡng nha khoa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Điều dưỡng đa khoa
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	KTV phục hình
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…………
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Toàn tỉnh

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	


2/ Các nội dung hoạt động
(Báo cáo từ 01/10/2021 đến 01/10/2022)
1.1. Tập huấn kiến thức Răng Hàm Mặt cơ bản và nghiệp vụ Nha học đường cho cán bộ NHĐ, cán bộ y tế trường học và Giáo viên
Bảng 12. Tập huấn cho cán bộ NHĐ,  y tế trường học và Giáo viên
	STT
	Nội dung
	SỐ CÁN BỘ NHĐ VÀ Y TẾ TRƯỜNG HỌC ĐƯỢC TẬP HUẤN (1)
	SỐ CÁN BỘ HIỆN CÓ (2)
	TỶ LỆ (%) ĐÁP ỨNG
	SỐ CÁN GIÁO VIÊN ĐƯỢC TẬP HUẤN (3)
	SỐ GIÁO VIÊN HIỆN CÓ (4)
	TỶ LỆ (%) ĐÁP ỨNG

	1
	Tập huấn chăm sóc, bảo vệ, quản lý sức khoẻ răng miệng
	(1)
	(2)
	(1)/ (2)
	(3)
	(4)
	(3)/ (4)

	2
	Tập huấn sử dụng các phần mềm quản lý, theo dõi, thống kê, đánh giá về sức khoẻ răng miệng tại trường học
	(1)
	(2)
	(1)/ (2)
	(3)
	                                              (4)
	(3)/ (4)

	3
	Kể tên phần mềm quản lý, theo dõi, thống kê, đánh giá về sức khoẻ răng miệng tại trường học đang sử dụng
	1………………………………………………….

2…………………………………………………..


1.2. Triển khai các nội dung chương trình Nha học đường năm học 2021-2022
                                                    Bảng 13. Nội dung chương trình NHĐ
	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH NHA HỌC ĐƯỜNG

	TRƯỜNG
	HỌC SINH

	
	SỐ LƯỢNG TRƯỜNG THỰC HIỆN
	SỐ LƯỢNG TRƯỜNG HIỆN CÓ
	TỶ LỆ (%) ĐÁP ỨNG
	SỐ LƯỢNG

THỰC HIỆN
	SỐ LƯỢNG

HIỆN CÓ


	TỶ LỆ (%) ĐÁP ỨNG

	ND1 
	Giáo dục SKRM
	Mẫu giáo
	(1)
	(2)
	(1) / (2)
	(3)
	(4)
	(3) / (4)

	
	
	Tiểu học
	(1)
	(2)
	(1) / (2)
	(3)
	(4)
	(3) / (4)

	
	
	THCS
	
	
	
	
	
	

	ND2 
	Súc miệng với NaF 0,2 %
	(1)
	(2)
	(1) / (2)
	(3)
	(4)
	(3) / (4)

	
	Chải răng với kem có Fluor
	Mẫu giáo
	(1)
	(2)
	(1) / (2)
	(3)
	(4)
	(3) / (4)

	
	
	Tiểu học
	(1)
	(2)
	(1) / (2)
	(3)
	(4)
	(3) / (4)

	
	
	THCS
	
	
	
	
	
	

	ND3 
	Khám và điều trị
	Khám, kiểm tra SKRM 
	(1)
	(2)
	(1) / (2)
	(3)
	(4)
	(3) / (4)

	ND4
	Trám bít hố rãnh
	Trám bít hố rãnh
	Số học sinh được trám bít (1)
	Số học sinh cần trám bít   (2)
	(1) / (2)


2.3. Tổng số trường triển khai hoạt động chải răng tại trường học: ……………………………………

2.4. Tổng số trường học triển khai khám sức khoẻ răng miệng học sinh lồng ghép với khám sức khoẻ 
học sinh đầu năm: ……………………………………………………………………………
2.5. Tổng số học sinh được khám sức khoẻ răng miệng (cùng với khám sức khoẻ chung đầu năm): ……………………………………………………………………………………………………… …….
2.6. Tổng số chương trình phối hợp giữa cơ sở điều trị RHM với nhà trường:………………………….
II. CHĂM SÓC SỨC KHOẺ RĂNG MIỆNG NGƯỜI CAO TUỔI VÀ CỘNG ĐỒNG
Cán bộ phụ trách chương trình SKRM cộng đồng, người cao tuổi của tỉnh

Họ tên:  ………………………………………………………………………………………..............
Chức danh nghề nghiệp: 

Năm sinh:                Giới tính:                     Điện thoại:………………Email: …........................................

Nơi công tác: ……………………………………………………………………………………………

Kinh phí cho chương trình: ……………………………………………………………………………..
                                                    Bảng 14.  CSSKRM người cao tuổi và cộng đồng
	TT
	Nội dung
	Số liệu

(nếu có)
	Ghi chú

	1 
	Điều tra SKRM tại địa phương
	
	

	2 
	Số lần tuyên truyền, giáo dục SKRM cho Người cao tuổi
	
	

	3 
	Tỷ lệ người dân khám răng miệng định kỳ (%)
	
	

	4 
	Tỷ lệ dân số được quản lý, theo dõi và CSSKRM (%)
	
	

	5 
	Tỷ lệ người dân được khám và điều trị các bệnh răng miệng (%)
	
	

	6 
	Tỷ lệ hài lòng của người dân với dịch vụ y tế nói chung và dịch vụ CSSKRM (%)
	
	

	7 
	Số liệu về răng miệng người cao tuổi trên địa bàn

(tỷ lệ sâu răng, viêm lợi, mất răng…….)
	
	

	8 
	Mức độ tiêu thụ đường trên đầu người (kg/năm)
	
	

	
	Khác ……………..
	
	


III.
CHĂM SÓC SỨC KHỎE RĂNG MIỆNG CHO BÀ MẸ MANG THAI, NGƯỜI KHUYẾT TẬT VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH DỰ PHÒNG KHÁC
Bảng 15.  CSSKRM cho bà mẹ mang thai, người khuyết tật và các chương trình dự phòng khác
	TT
	Nội dung
	Số liệu

(nếu có)
	Ghi chú

	1 
	Điều tra SKRM tại địa phương
	
	

	2 
	Số lần tuyên truyền, giáo dục SKRM cho bà mẹ mang thai, người khuyết tật
	
	

	3 
	Số liệu về răng miệng bà mẹ mang thai, người khuyết tật trên địa bàn

(tỷ lệ sâu răng, viêm lợi, mất răng…….)
	
	

	
	Khác ……………..
	
	


PHẦN III. CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA
	TT
	Nội dung
	Cấp quản lý
	Số lượng trung bình/cơ sở
	Ghi chú

	1
	Nhân lực tham gia
	Thu thập, lưu trữ, quản lý dữ liệu
	Tỉnh/Thành Phố
	
	

	
	
	
	Quận/Huyện
	
	

	
	
	
	Phường/Xã
	
	

	
	
	Xử lý số liệu
	Tỉnh/Thành Phố
	
	

	
	
	
	Quận/Huyện
	
	

	
	
	
	Phường/Xã
	
	

	
	
	Trích xuất và sử dụng số liệu
	Tỉnh/Thành Phố
	
	

	
	
	
	Quận/Huyện
	
	

	
	
	
	Phường/Xã
	
	

	2
	Cơ sở, trang thiết bị phục vụ công tác
	Thiết bị phần cứng phục vụ nhập và quản lý dữ liệu

(Máy tính, máy chủ, server lưu trữ…)
	Tỉnh/Thành Phố
	
	

	
	
	
	Quận/Huyện
	
	

	
	
	
	Phường/Xã
	
	

	
	
	Phần mềm nhập và quản lý dữ liệu
	Tỉnh/Thành Phố
	
	

	
	
	
	Quận/Huyện
	
	

	
	
	
	Phường/Xã
	
	


PHẦN IV. ĐÁNH GIÁ
1. THUẬN LỢI

      2. KHÓ KHĂN

3. ĐỀ XUẤT - KIẾN NGHỊ

* Nhân lực:

* Đề nghị được đào tạo, chuyển giao kỹ thuật:

* Về trang thiết bị: …….

    







       Ngày …… tháng…… năm 2022








           Người cung cấp thông tin
Họ tên: ……………………………………..
Điện thoại:………….………………………
Email:………………………………………

